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Tiết 6,9,10: BÀI 31: HỆ VẬN ĐỘNG Ở NGƯỜI

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:
· Nêu được chức năng của hệ vận động ở người.

· Dựa vào sơ đồ (hoặc hình vẽ), mô tả được cấu tạo sơ lược các cơ quan của hệ vận động. Phân tích được sự phù hợp giữa cấu tạo với chức năng của hệ vận động. Liên hệ được kiến thức đòn bẩy vào hệ vận động.

· Trình bày được một số bệnh, tật liên quan đến hệ vận động và một số bệnh về sức khoẻ học đường liên quan hệ vận động (ví dụ: cong vẹo cột sống). Nêu được một số biện pháp bảo vệ các cơ quan của hệ vận động và cách phòng chống các bệnh, tật.

· Nêu được ý nghĩa của tập thể dục, thể thao và chọn phương pháp luyện tập thể thao phù hợp (tự đề xuất được một chế độ luyện tập cho bản thân nhằm nâng cao thể lực và thể hình).
· Vận dụng được hiểu biết về hệ vận động và các bệnh học đường để bảo vệ bản thân và tuyên truyền, giúp đỡ cho người khác.

· Vận dụng được hiểu biết về lực và thành phần hoá học của xương để giải thích sự co cơ, khả năng chịu tải của xương.

· Nêu được tác hại của bệnh loãng xương.

· Thực hành: Thực hiện được sơ cứu và băng bó khi người khác bị gãy xương; tìm hiểu được tình hình mắc các bệnh về hệ vận động trong trường học và khu dân cư.

*Đối với em Trương Gia Kiệt và em Đỗ Vũ Minh Hải - HSKT TT

- Nêu được cấu tạo, chức năng  của hệ vận động.

- Trình bày được một số bệnh, tật và bệnh học đường liên quan đến hệ vận động. Nêu được một vài biện pháp bảo vệ các cơ quan của hệ vận động và cách phòng chống bệnh.

- Nêu được ý nghĩa của tập thể dục, thể thao và chọn phương pháp luyện tập thể thao phù hợp. 

- Thực hiện cùng các bạn sơ cứu và băng bó khi người khác bị gãy xương.
2. Năng lực:
2.1. Năng lực chung: 

- Tự chủ và tự học: Tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh, sơ đồ để tìm hiểu về hệ vận động ở người.

- Giao tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm một cách có hiệu quả theo đúng yêu cầu của GV trong khi tìm hiểu về một số bệnh tật liên quan đến hệ vận động; ý nghĩa của việc rèn luyện thể dục thể thao; thực hành sơ cứu và băng bó người bị gãy xương, hợp tác đảm bảo các thành viên trong nhóm đều được tham gia và trình bày.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thảo luận với các thành viên trong nhóm nhằm giải quyết các vấn đề trong bài học để hoàn thành nhiệm vụ học tập và thực hành.

* Đối với em Trương Gia Kiệt và em Đỗ Vũ Minh Hải - HSKT TT: Tham gia hoạt động nhóm cùng các bạn.
2.2. Năng lực khoa học tự nhiên : 

- Nhận thức khoa học tự nhiên:
+ Nêu được cấu tạo, chức năng và phân tích được sự phù hợp giữa cấu tạo với chức năng của hệ vận động.

+ Mô tả được cấu tạo sơ lược các cơ quan của hệ vận động. Liên hệ được kiến thức đòn bẩy vào hệ vận động. Giải thích sự co cơ, khả năng chịu tải của xương.

+ Trình bày được một số bệnh, tật và bệnh học đường liên quan đến hệ vận động.

+ Nêu được biện pháp bảo vệ các cơ quan của hệ vận động và cách phòng chống bệnh.

+ Nêu được ý nghĩa của tập thể dục, thể thao và chọn phương pháp luyện tập thể thao phù hợp.

- Tìm hiểu tự nhiên: Quan sát hình ảnh, liên hệ với cơ thể mình để chỉ ra được vị trí các xương trên cơ thể. Thực hành sơ cứu và băng bó khi bị gãy xương. Tìm hiểu được tình hình mắc các bệnh về hệ vận động trong trường học và khu dân cư.

- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Vận dụng hiểu biết về hệ vận động và bệnh học đường để bảo vệ bản thân, tuyên truyền và giúp đỡ người khác.

*Đối với em Trương Gia Kiệt và em Đỗ Vũ Minh Hải - HSKT TT

- Nêu được cấu tạo, chức năng  của hệ vận động.

- Trình bày được một số bệnh, tật và bệnh học đường liên quan đến hệ vận động. Nêu được một vài biện pháp bảo vệ các cơ quan của hệ vận động và cách phòng chống bệnh.

- Nêu được ý nghĩa của tập thể dục, thể thao và chọn phương pháp luyện tập thể thao phù hợp. 

- Thực hiện cùng các bạn sơ cứu và băng bó khi người khác bị gãy xương.

3. Phẩm chất: 

- Chăm học, chịu khó tìm tòi tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân nhằm tìm hiểu về hệ vận động ở người.

- Trách nhiệm: trong hoạt động nhóm, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của bản thân và người thân trong gia đình.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Đối với giáo viên:

- Tranh ảnh: Cấu tạo sơ lược các cơ quan của hệ vận động.

- Hướng dẫn thao tác sơ cứu băng bó cho người gãy xương.

- Bộ dụng cụ băng bó gãy xương.

- Video sơ cứu và băng bó khi người khác bị gãy xương.

- Máy tính, tivi 
.2. Đối với học sinh: Vở ghi, sgk, dụng cụ học tập
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1: Mở đầu: (Xác định vấn đề học) 

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Nội dung: Yêu cầu Hs quan sát hình,  dựa vào hiểu biết của mình hoạt động cặp đôi trả lời câu hỏi câu hỏi sau:
Tại sao mỗi người lại có kích thước và vóc dáng khác nhau? Nhờ đâu mà cơ thể người có thể di chuyển, vận động được?

*Đối với em Trương Gia Kiệt và em Đỗ Vũ Minh Hải - HSKT TT trả lời câu hỏi 
Tại sao mỗi người lại có kích thước và vóc dáng khác nhau?

c. Sản phẩm :
- Mỗi người có vóc dáng và kích thước khác nhau là do bộ xương tạo nên khung cơ thể khác nhau, giúp cơ thể có hình dạng nhất định.
- Cơ thể người có thể di chuyển, vận động là nhờ có cơ bám vào xương, khi cơ co hay dãn sẽ làm xương cử động, giúp cơ thể di chuyển và vận động
d. Tổ chức thực hiện:

- Phương pháp  dạy học: giải quyết vấn đề

- Kĩ thuật dạy học: kĩ thuật động não
- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ


GV chiếu hình ảnh minh họa về mỗi người có vóc dáng khác nhau. yêu cầu Hs quan sát hình,  dựa vào hiểu biết của mình hoạt động cặp đôi trả lời câu hỏi câu hỏi như phần nội dung.
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- Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ: 
+Hs quan sát hình,  dựa vào hiểu biết của mình hoạt động cặp đôi trả lời câu hỏi câu hỏi như phần nội dung.

+ GV theo dõi các nhóm thực hiện, hướng dẫn, hỗ trợ nhóm gặp khó khăn.

+ Dự kiến khó khăn của HS: HS sẽ gặp khó khăn khi tìm giải thích vì sao có sự khác nhau giữa người này và người kia, GV hướng dẫn HS liên hệ thực tế ( chế độ dinh dưỡng,…) + hiểu biết bản thân trả lời.

*Đối với em Trương Gia Kiệt và em Đỗ Vũ Minh Hải - HSKT TT: GV hỗ trợ HSKT trả lời câu hỏi.
- Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ Yêu cầu đại diện các cặp đôi  lần lượt báo cáo kết quả theo kĩ thuật động não
+ Yêu cầu các cặp đôi bổ sung, nhận xét.

*Đối với em Trương Gia Kiệt và em Đỗ Vũ Minh Hải - HSKT TT

GV động viên HSKT trình bày kết quả hoặc bổ sung khi các bạn khác trình bày.

-Bước 4: Kết luận, nhận định
+GV nhận xét, ghi nhận các ý kiến của HS, ghi điểm cộng cho cặp đôi xây dựng bài, năng nổ, nhiệt tình

+ GV chưa chốt kiến thức mà dẫn dắt vào bài học mới: Để giải thích câu hỏi này đầy đủ và chính xác, chúng ta cùng đi vào bài học ngày hôm nay

2.Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới

2.1.Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo và chức năng của hệ vận động.

a. Mục tiêu:  - Nêu được chức năng hệ vận động của người. Phân tích được sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của hệ vận động.

- Mô tả được cấu tạo sơ lược các cơ quan của hệ vận động. Liên hệ được kiến thức đòn bẩy vào hệ vận động. Giải thích sự co cơ, khả năng chịu tải của xương.

*Đối với em Trương Gia Kiệt và em Đỗ Vũ Minh Hải - HSKT TT: Nêu được cấu tạo, chức năng  của hệ vận động.
b. Nội dung: GV yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân đọc thông tin mục I SGK trang 125, quan sát hình ảnh, thảo luận  nhóm để trả lời các câu hỏi:

1. Nêu cấu tạo, chức năng hệ vận động của người.
2. Quan sát hình 31.2, So sánh tư thế của tay khi cơ co và dãn. Liên hệ kiến thức về đòn bẩy đã học ở bài 19, cho biết tay ở tư thế nào có khả năng chịu tải tốt hơn
*Đối với em Trương Gia Kiệt và em Đỗ Vũ Minh Hải - HSKT TT: Nêu cấu tạo, chức năng  của hệ vận động.
c. Sản phẩm: 
1. a. Cấu tạo của hệ vận động.

- Hệ vận động ở người gồm bộ xương và hệ cơ.

- Xương được cấu tạo từ chất hữu cơ và chất khoáng. Bộ xương người trưởng thành chia làm ba phần: xương đầu, xương thân, xương chi.

- Cơ bám vào xương nhờ các mô liên kết như dây chằng, gân 

b. Chức năng của hệ vận động.

 Bộ xương tạo nên khung cơ thể, giúp cơ thể có hình dạng nhất định và bảo vệ cơ thể. Cơ bám vào xương, khi cơ co hay dãn sẽ làm xương cử động, giúp cơ thể di chuyển và vận động.
 
2.  - Khi cơ co: Cẳng tay gập lên sát cánh tay, làm cho bắp cơ ở cánh tay ngắn lại và phình ra.

- Khi cơ dãn: Cánh tay duỗi thẳng, làm cho bắp cơ ở cánh tay trở về trạng thái bình thường.
- Tay ở tư thế co có khả năng chịu tải tốt hơn, do khớp xương tạo kết nối kiểu đòn bẩy giữa các xương. Khớp xương tạo nên điểm tựa, sự co cơ tạo nên lực kéo, nhờ vậy xương có khả năng chịu tải cao khi vận động.
d. Tổ chức thực hiện:

- Phương pháp  dạy học: Dạy học nhóm

- Kĩ thuật dạy học: kĩ thuật khăn trải bàn
-Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ 

GV yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân đọc thông tin mục I SGK trang 125, quan sát hình ảnh, thảo luận  nhóm theo kĩ thuật khăn trải bàn để trả lời câu hỏi như phần nội dung.
-Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ 

+ Học sinh hoạt động cá nhân đọc thông tin mục I SGK trang 125, quan sát hình ảnh, thảo luận  nhóm theo kĩ thuật khăn trải bàn để trả lời câu hỏi như phần nội dung.
+ GV theo dõi HS thực hiện, hướng dẫn, hỗ trợ HS gặp khó khăn 

+ Dự kiến khó khăn câu 2: liên hệ kiến thức về đòn bẩy ở bài 19 (Tay ở tư thế co, khớp xương tạo kết nối kiểu đòn bẩy giữa các xương nên khả năng chịu tải  sẽ như thế nào?)
* Đối với em Trương Gia Kiệt và em Đỗ Vũ Minh Hải - HSKT TT: GV hỗ trợ HSKT trả lời câu hỏi.
-Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

+ GV yêu cầu các nhóm treo kết quả của nhóm mình lên bảng 

+ GV gọi ngẫu nhiên một HS đại diện cho một nhóm trình bày một câu hỏi trong PHT, các nhóm khác bổ sung (nếu có).

*Đối với em Trương Gia Kiệt và em Đỗ Vũ Minh Hải - HSKT TT

GV động viên HSKT trình bày kết quả hoặc bổ sung khi các bạn khác trình bày.

- Bước 4. Kết luận, nhận định: 

+GV Chiếu đáp án, HS đối chiếu nhận xét, chấm điểm theo bảng rubric

+ GV nhận xét , đánh giá, ghi điểm cho các nhóm dựa vào phiếu rubric đánh giá kết quả hoạt động của các nhóm.

· Kết luận:  I. Cấu tạo và chức năng hệ vận động ( như phần nội dung)
Câu hỏi kiểm tra, đánh giá: 

1. Quan sát hình 31.1 SGK, phân loại các xương vào ba phần của bộ xương.  Chỉ ra vị trí của các xương đó trên cơ thể của em. (Yêu cầu HS lên bảng xác định vị trí của các xương đó trên cơ thể)
2. Phân tích sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng của hệ vận động.

2.2. Hoạt động 2: Một số bệnh, tật liên quan đến hệ vận động.
a. Mục tiêu: Trình bày được một số bệnh, tật và bệnh học đường liên quan đến hệ vận động. Nêu được biện pháp bảo vệ các cơ quan của hệ vận động và cách phòng chống bệnh.

*Đối với em Trương Gia Kiệt và em Đỗ Vũ Minh Hải - HSKT TT

- Trình bày được một số bệnh, tật và bệnh học đường liên quan đến hệ vận động. Nêu được một vài biện pháp bảo vệ các cơ quan của hệ vận động và cách phòng chống bệnh.

b. Nội dung: GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin sgk, hoạt động theo kĩ thuật mảnh ghép trong nhóm trả lời câu hỏi

1. Cho biết nguyên nhân, biểu hiện, biện pháp khắc phục tật cong vẹo cột sống.

2. Quan sát hình 31.4 và dự đoán xương nào bị giòn, dễ gãy. Nêu tác hại của bệnh loãng xương?

3. Đề xuất một số biện pháp phòng bệnh và bảo vệ hệ vận động.

*Đối với em Trương Gia Kiệt và em Đỗ Vũ Minh Hải - HSKT TT: 

- Cho biết nguyên nhân, biểu hiện của tật cong vẹo cột sống.

- Nêu tác hại của bệnh loãng xương
- Đề xuất một số biện pháp phòng bệnh và bảo vệ hệ vận động
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh

1. Tật cong vẹo cột sống

- Nguyên nhân: Do hoạt động không đúng tư thế trong thời gian dài như: mang vác vật nặng thường xuyên, do tai nạn hay còi xương.

- Biểu hiện: Cột sống không giữ được trạng thái bình thường, các đốt sống bị xoay lệch về một bên.

- Cách khắc phục: trong học đường ngồi đúng tư thế, lao động vừa sức, mamng vác vật cần cân đối 2 bên

2.  - Xương của người mắc bệnh loãng xương (hình b) bị giòn, dễ gãy hơn 

   - Tác hại: cơ thể thiếu calcium và phosphorus  -> thiếu nguyên liệu để tạo xương, mật độ chất khoáng trong xương thưa dần => xương giòn, dễ gãy khi bị chấn thương. 
3.  Một số biện pháp phòng bệnh và bảo vệ hệ vận động:
+ Duy trì chế độ ăn uống đủ chất, cân đối; bổ sung các vitamin và khoáng chất thiết yếu.

+ Thường xuyên rèn luyện thể dục, thể thao; vận động vừa sức và đúng cách.

+ Đi, đứng và ngồi đúng tư thế, tránh những thói quen ảnh hưởng không tốt đến hệ vận động (như mang vật nặng một bên,…).

+ Tắm nắng.

+ Điều chỉnh cân nặng ở mức phù hợp

d. Tổ chức thực hiện:
- Phương pháp  dạy học: Dạy học nhóm

- Kĩ thuật dạy học: kĩ thuật mảnh ghép trong nhóm
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ:
· GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin sgk, hoạt động theo kĩ thuật mảnh ghép trong nhóm trả lời câu hỏi như phần nội dung

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:

+ HS nghiên cứu thông tin sgk, hoạt động theo kĩ thuật mảnh ghép trong nhóm trả lời câu hỏi như phần nội dung
+ GV theo dõi HS thực hiện, hướng dẫn, hỗ trợ HS gặp khó khăn 

+ Dự kiến khó khăn câu 2 => hướng dẫn HS nghiên cứu kĩ thông tin 2 trang 126 để trả lời.
* Đối với em Trương Gia Kiệt và em Đỗ Vũ Minh Hải - HSKT TT: GV hỗ trợ HSKT trả lời câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

+ GV yêu cầu các nhóm treo kết quả của nhóm minh lên bảng 

+ GV gọi ngẫu nhiên một HS đại diện cho một nhóm trình bày một câu hỏi trong PHT, các nhóm khác bổ sung (nếu có).

*Đối với em Trương Gia Kiệt và em Đỗ Vũ Minh Hải - HSKT TT

GV động viên HSKT trình bày kết quả hoặc bổ sung khi các bạn khác trình bày.

- Bước 4. Kết luận, nhận định: 

+GV Chiếu đáp án, HS đối chiếu nhận xét, chấm điểm theo bảng rubric

+ GV nhận xét , đánh giá, ghi điểm cho các nhóm dựa vào phiếu rubric đánh giá kết quả hoạt động của các nhóm.

· Kết luận:  II. Một số bệnh, tật liên quan đến hệ vận động. 
1. Tật cong vẹo cột sống

- Nguyên nhân: Do hoạt động không đúng tư thế trong thời gian dài như: mang vác vật nặng thường xuyên, do tai nạn hay còi xương.

- Biểu hiện: Cột sống không giữ được trạng thái bình thường, các đốt sống bị xoay lệch về một bên.

- Cách khắc phục: trong học đường ngồi đúng tư thế, lao động vừa sức, mamng vác vật cần cân đối 2 bên

2. Bệnh loãng xương.

- Nguyên nhân: Do tuổi cao, cơ thể thiếu calcium và phosphorus  -> thiếu nguyên liệu để tạo xương, mật độ chất khoáng trong xương thưa dần.

- Biểu hiện: xương giòn, dễ gãy khi bị chấn thương. 

* Một số biện pháp phòng bệnh và bảo vệ hệ vận động:

+ Duy trì chế độ ăn uống đủ chất, cân đối; bổ sung các vitamin và khoáng chất thiết yếu.

+ Thường xuyên rèn luyện thể dục, thể thao; vận động vừa sức và đúng cách.

+ Đi, đứng và ngồi đúng tư thế, tránh những thói quen ảnh hưởng không tốt đến hệ vận động (như mang vật nặng một bên,…).

+ Tắm nắng.

+ Điều chỉnh cân nặng ở mức phù hợp
*Mở rộng: Em hãy kể một số bệnh, tật liên quan đến hệ vận động.
- GV cho HS xem thêm một số bệnh, tật liên quan đến hệ vận động và biện pháp phòng tránh.

- GV giao nhiệm vụ về nhà cho HS và báo cáo vào tiết học sau: Tìm hiểu các bệnh về hệ vận động (nguyên nhân, số lượng người mắc) trong trường học và khu dân cư; đề xuất và tuyên truyền biện pháp phòng bệnh, bảo vệ hệ vận động.
2.3. Hoạt động 3: Ý nghĩa của tập thể dục, thể thao đối với hệ vận động.
a. Mục tiêu: Nêu được ý nghĩa của tập thể dục, thể thao và chọn phương pháp luyện tập thể thao phù hợp. vận dụng hiểu biết về hệ vận động và bệnh học đường để bảo vệ bản thân, tuyên truyền và giúp đỡ người khác.
*Đối với em Trương Gia Kiệt và em Đỗ Vũ Minh Hải - HSKT TT

 Nêu được ý nghĩa của tập thể dục, thể thao và chọn phương pháp luyện tập thể thao phù hợp. 

b. Nội dung: GV yêu cầu HS dựa vào hiểu biết của mình, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi.

1.  Nêu ý nghĩa của luyện tập thể dục, thể thao với sự phát triển của hệ vận động và các hệ cơ quan khác trong cơ thể?

2. Liên hệ bản thân lựa chọn phương pháp thể dục, thể thao phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe.
*Đối với em Trương Gia Kiệt và em Đỗ Vũ Minh Hải - HSKT TT: trả lời câu 1,2
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh

1. Tập thể dục thể thao có vai trò kích thích tăng chiều dài và chu vi của xương, cơ bắp nở nang và rắn chắc, tăng cường sự dẻo dai của cơ thể,…..
2. - Lựa chọn phương pháp luyện tập thể dục, thể thao cần đảm bảo phù hợp với mức độ, thời gian luyện tập; thích hợp với lứa tuổi; đảm bảo sự thích ứng của cơ thể. 

- Một số phương pháp luyện tập phù hợp dành cho lứa tuổi 14 – 15 như: đi bộ, chạy bộ, đạp xe, nhảy dây, bơi lội, bóng rổ, cầu lông, bóng đá,…
d. Tổ chức thực hiện:
- Phương pháp  dạy học: Dạy học nhóm

- Kĩ thuật dạy học: hoàn tất một nhiệm vụ
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ:

 
GV yêu cầu HS dựa vào hiểu biết hoạt động nhóm thảo luận trả lời các câu hỏi như phần nội dung
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HS dựa vào hiểu biết hoạt động nhóm thảo luận trả lời các câu hỏi như phần nội dung.

+ GV theo dõi HS thực hiện, hướng dẫn, hỗ trợ HS gặp khó khăn 

+ Dự kiến khó khăn câu 2  => Hướng dẫn HS dựa vào đặc điểm cấu tạo cơ thể lựa chọn phương pháp thời gian luyện tập; thích hợp với lứa tuổi; đảm bảo sự thích ứng của cơ thể. 

* Đối với em Trương Gia Kiệt và em Đỗ Vũ Minh Hải - HSKT TT: GV hỗ trợ HSKT trả lời câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

+ GV yêu cầu các nhóm treo kết quả của nhóm minh lên bảng 

+ GV gọi ngẫu nhiên một HS đại diện cho một nhóm trình bày một câu hỏi trong PHT, các nhóm khác bổ sung (nếu có).

*Đối với em Trương Gia Kiệt và em Đỗ Vũ Minh Hải - HSKT TT

GV động viên HSKT trình bày kết quả hoặc bổ sung khi các bạn khác trình bày.

- Bước 4. Kết luận, nhận định: 

- GV chiếu bảng chuẩn kiến thức, Yêu cầu HS so sánh và nhận xét.

- GV: Nhận xét, tiểu kết, ghi điểm, tuyên dương nhóm thực hiện tốt, nhắc nhở, động viên nhóm thực hiện chưa tốt cần cố gắng hơn

=> Kết luận

III. Ý nghiã của tập thể dục, thể thao.

- Tập thể dục thể thao có vai trò kích thích tăng chiều dài và chu vi của xương, cơ bắp nở nang và rắn chắc, tăng cường sự dẻo dai của cơ thể.

- Lưu ý, lựa chọn hình thức luyện tập TDTT phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe, giới tính, đảm bảo phù hợp với mức độ, thời gian luyện tập; đảm bảo sự thích ứng của cơ thể.
2.4. Hoạt động 4: Thực hành sơ cứu và băng bó khi người khác bị gãy xương.
a. Mục tiêu: Thực hiện được sơ cứu và băng bó khi người khác bị gãy xương. 
*Đối với em Trương Gia Kiệt và em Đỗ Vũ Minh Hải - HSKT TT: Thực hiện cùng các bạn sơ cứu và băng bó khi người khác bị gãy xương
b. Nội dung: 
- GV đưa ra câu hỏi dẫn dắt: 1. Những nguyên nhân nào có thể dẫn đến gãy xương? Khi bị gãy xương chúng ta cần phải làm gì?
- GV yêu cầu HS tìm hiểu các dụng cụ cần chuẩn bị và các bước tiến hành sơ cứu và băng bó người bị gãy xương.

- GV chiếu video hướng dẫn sơ cứu hoặc GV thực hiện  sơ cứu trực tiếp. Yêu cầu mỗi  tiến hành thực hành và trả lời các câu hỏi:

2. Khi thực hiện buộc cố định nẹp cần lưu ý những điều gì?
3. Có thể sử dụng những dụng cụ nào tương tự nẹp và dây vải rộng bản trong điều kiện thực tế khi sơ cứu và băng bó người khác bị gãy xương?
*Đối với em Trương Gia Kiệt và em Đỗ Vũ Minh Hải - HSKT TT:

- Nêu những nguyên nhân nào có thể dẫn đến gãy xương? Khi bị gãy xương chúng ta cần phải làm gì?
- thực hành cùng các bạn  để sơ cứu và băng bó khi người khác bị gãy xương.
c. Sản phẩm học tập.

1.  Có nhiều nguyên nhân dẫn đến gãy xương như tai nạn giao thông, tai nạn thể thao,... Khi bị gãy xương cần phải thực hiện sơ cứu đúng cách, không nên nắp bóp bữa bãi.
2. Khi thực hiện buộc cố định nẹp cần lưu ý:

- Chiều dài nẹp dùng để cố định xương gãy phải đủ dài để bất động các khớp trên và dưới ổ gãy.

- Lót bông/ gạc y tế hoặc miếng vải sạch phía trong nẹp trước khi buộc, tránh nẹp tiếp xúc trực tiếp với cơ thể.

- Dây cố định nẹp phải buộc ở vị trí trên và dưới chỗ gãy, khớp trên và dưới chỗ gãy. Buộc cố định không quá lỏng cũng không quá chặt.

- Với gãy xương hở cần vô trùng và cầm máu đúng cách trước khi cố định xương

3. Những dụng cụ có thể sử dụng tương tự nẹp và dây vải rộng bản trong điều kiện thực tế khi sơ cứu và băng bó người khác bị gãy xương là:

- Thước, thanh gỗ, thanh tre,… có chiều dài phù hợp, là các dụng cụ có thể sử dụng tương tự nẹp.

- Vải hoặc quần áo sạch có thể sử dụng tương tự như dây vải bản rộng.
* Sản phẩm thực hành của các nhóm
d. Tổ chức thực hiện:



-  Phương pháp dạy học: Phương pháp thực hành 

     
 -  Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật trình bày 1 phút.

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
+ GV đưa ra câu hỏi dẫn dắt, yêu cầu HS liên hệ thực tế để trả lời

+ GV yêu cầu HS tìm hiểu các dụng cụ cần chuẩn bị và các bước tiến hành sơ cứu và băng bó người bị gãy xương.

+ GV chiếu video hướng dẫn sơ cứu hoặc GV thực hiện  sơ cứu trực tiếp. 

+ GV kiểm tra phần chuẩn bị đồ dùng thực hành của HS. Yêu cầu mỗi  tiến hành thực hành và trả lời các câu hỏi như phần nội dung

- Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, HS liên hệ thực tế để trả lời, thảo luận thực hành theo nhóm đã phân.

+ GV quan sát HS thực hành, hỗ trợ khi HS cần.   
+ Dự kiến khó khăn của HS: HS sẽ gặp khó khăn băng bó cho người gãy xương , GV hướng dẫn HS một số lưu ý trong khi thực hành. Chiều dài nẹp dùng để cố định xương gãy phải đủ dài để bất động các khớp trên và dưới ổ gãy. Lót bông/ gạc y tế hoặc miếng vải sạch phía trong nẹp trước khi buộc, tránh nẹp tiếp xúc trực tiếp với cơ thể. Dây cố định nẹp phải buộc ở vị trí trên và dưới chỗ gãy, khớp trên và dưới chỗ gãy. Buộc cố định không quá lỏng cũng không quá chặt. Với gãy xương hở cần vô trùng và cầm máu đúng cách trước khi cố định xương.
* Đối với em Trương Gia Kiệt và em Đỗ Vũ Minh Hải - HSKT TT: GV hỗ trợ HSKT trả lời câu hỏi.
- Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

+ GV yêu cầu các nhóm lên bảng trưng bày sản phẩm thực hành và trả lời câu hỏi
+ GV gọi HS nhóm khác nhận xét, đánh giá, chất vấn lẫn nhau
*Đối với em Trương Gia Kiệt và em Đỗ Vũ Minh Hải - HSKT TT

GV động viên HSKT trình bày kết quả hoặc bổ sung khi các bạn khác trình bày.

-Bước 4: Kết luận, nhận định
+ GV nhận xét, đánh giá sản phẩm và quá trình thực hành của  HS, ghi điểm cho các nhó
RUBRIC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HÀNH

Nhóm:………………….

	Kĩ năng
	Mức độ biểu hiện
	Điểm chấm theo nhóm

	
	Mức 1

8đ -10đ
	Mức 2

5đ – 8đ
	Mức 3

Dưới 5đ
	1
	2
	3
	4
	5

	Chuẩn bị mẫu vật
	Chuẩn bị đầy đủ các nguyên vật liệu, dụng cụ thực hành thí nghiệm
	Chuẩn bị được hầu hết các nguyên vật liệu, dụng cụ thực hành thí nghiệm
	Không chuẩn bị hoặc có chuẩn bị nhưng còn thiếu nhiều nguyên vật liệu, dụng cụ thực hành thí nghiệm
	
	
	
	
	

	Thực hiện được theo các bước hướng dẫn
	Thực hiện chính xác và nhanh toàn bộ các bước trong quá trình thực hành
	Thực hiện đúng phần lớn các bước trong quá trình thực hành
	Không thực hiện được hoặc thực hiện không đúng nhiều bước trong quá trình thực hành
	
	
	
	
	

	Tham gia thực hiện nhiệm
	Các  thành viên gắn kết  chặt chẽ, 100% thành viên nhóm tham gia thảo luận.
	Các  thành viên gắn kết tương đối tốt,còn 1 thành viên chưa thảo luận
	Các  thành viên chưa gắn kết chặt chẽ,còn 2 thành viên chưa thảo luận
	
	
	
	
	

	Điểm TB
	
	
	
	
	

	Xếp loại
	
	
	
	
	


3. Hoạt động: Luyện tập

a. Mục tiêu. Cũng cố kiến thức, vận dụng kiến thức về hệ vận động ở người

b. Nội dung: GV yêu cầu HS vận dụng kiến thức về hệ vận động ở người để trả lời một số câu hỏi 
Câu 1. Hệ vận động ở người có cấu tạo gồm:

	A. Cơ đầu và cơ thân.
	B. Xương thân và xương chi.

	C. Bộ xương và hệ cơ.
	D. Xương thân và hệ cơ.


Câu 2.  Chất nào trong xương có vai trò làm xương mềm dẻo?

	A. Chất hữu cơ.
	B. Chất khoáng.

	C. Chất vitamin.
	D. Chất hóa học.


Câu 3.  Xương sườn thuộc phần nào của bộ xương?

	A. Xương đầu.
	B. Xương chi.

	C. Xương thân.
	D. Xương bụng.


Câu 4.  Nguyên nhân nào dưới đây thường gây bệnh loãng xương?

A. Tư thế hoạt động không đúng cách trong thời gian ngắn.

B. Cơ thể thiếu calcium và phosphorus.

C. Do tai nạn giao thông.

D. Cơ thể thiếu cholesterol và vitamin.

Câu 5.  Để cơ và xương phát triển tốt cần

A. Có một chế độ dinh dưỡng hợp lí.

B. Rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên.

C. Lao động vừa sức.

D. Tất cả các đáp án trên.

Câu 6: Để chống vẹo cột sống, cần phải làm gì? 

A. Khi ngồi phải ngay ngắn, không nghiêng vẹo

B. Mang vác về một bên liên tục

C. Mang vác quá sức chịu đựng

D. Cả ba đáp án trên

Câu 7: Tật cong vẹo cột sống do nguyên nhân chủ yếu nào? 

	A. Ngồi học không đúng tư thế
	B. Đi giày, guốc cao gót

	C. Thức ăn thiếu vitamin A, 
	D. Thức ăn thiếu canxi


Câu 8: Xương có 2 thành phần là

A. Chất hữu cơ và vitamin

B. Chất vô cơ và muối khoáng

C. Chất hữu cơ và chất khoáng

D. Chất vô cơ và vitamin

Câu 9: Chất khoáng có chức năng

A. làm cho xương có tính mền dẻo

B. làm cho xương bền chắc

C. làm cho xương tăng trưởng


D.  làm cho xương to ra.
Câu 10: Để bảo vệ xương, khi tham gia giao thông em cần lưu ý những điểm gì?
Đối với em Trương Gia Kiệt và em Đỗ Vũ Minh Hải - HSKT TT:  trả lời câu 1,2,6
c. Sản phẩm

1. C     2. A     3. C
4. B      6. A      7. A
8. C     9. B    
( mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm)
10. Khi tham gia giao thông cần phải tuân theo luật giao thông, luôn luôn đi bên phải, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên ôtô xe máy, không vượt đèn đỏ

d. Tổ chức thực hiện
- Phương pháp dạy học: Sử dụng phần mềm plicker
- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV Sử dụng phần mềm plicker lần lượt chiếu câu hỏi, yêu cầu HS hoạt động cá nhân vận dụng kiến thức về hệ vận động ở người trả lời một số câu hỏi, câu 10 yêu cầu cá nhân HS trả lời
-  Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
+  HS lần lượt đọc câu hỏi  và chọn đáp án giơ thẻ chọn đáp án,  câu 10 cá nhân HS trả lời

+ GV theo dõi các HS thực hiện, hướng dẫn, hỗ trợ HS gặp khó khăn.

+  Dự kiến khó khăn của HS: HS sẽ gặp khó khăn khi trả lời các câu hỏi5,6,7 10, GV hướng dẫn HS liên hệ thực tế+ kiến thức đã học để trả lời

* Đối với em Trương Gia Kiệt và em Đỗ Vũ Minh Hải - HSKT TT: GV hỗ trợ HSKT trả lời câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo kết quả
 Yêu cầu HS đưa thẻ chọn đáp án  

*Đối với em Trương Gia Kiệt và em Đỗ Vũ Minh Hải - HSKT TT

GV động viên HSKT trình bày kết quả hoặc bổ sung khi các bạn khác trình bày.

-Bước 4: Kết luận, nhận định
+ GV lần lượt chiếu đáp án, yêu cầu HS giải thích vì sao chọn như vậy ( nếu cần),  HS khác nhận xét,  bổ sung.

+ GV nhận xét, đánh giá và ghi điểm cho HS theo tiêu chí đánh giá của sản phẩm

4. Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: Vận dụng hiểu biết về hệ vận động và bệnh học đường để bảo vệ bản thân, tuyên truyền và giúp đỡ người khác.
*Đối với em Trương Gia Kiệt và em Đỗ Vũ Minh Hải - HSKT TT: Vận dụng hiểu biết về hệ vận động và bệnh học đường để bảo vệ bản thân.
b. Nội dung: GV yêu cầu HS dựa vào kiến thức đã học về hệ vận động, để trả lời các câu hỏi sau: 

Câu 1: Hãy giải thích vì sao người già dễ bị gãy xương, và khi gãy xương thì sự phục hồi xương diễn ra chậm, không chắc chắn?

Câu 2. Đề xuất và thực hiện một số biện pháp phòng chống các bệnh, tật liên quan đến hệ vận động ở lứa tuổi học đường và tuyên truyền và giúp đỡ người khác
*Đối với em Trương Gia Kiệt và em Đỗ Vũ Minh Hải - HSKT TT: Đề xuất và thực hiện một số biện pháp phòng chống các bệnh, tật liên quan đến hệ vận động ở lứa tuổi học đường.
c. Sản phẩm học tập: 
Câu 1: Vì người già sự phân hủy hơn sự tạo thành, đồng thời tỉ lệ chất cốt giao giảm, vì vậy xương giòn, xốp nên dễ bị gãy và khi bị gãy xương xương thì sự phục hồi xương diễn ra chậm, không chắc chắn.

Câu 2. Một số biện pháp phòng chống các bệnh, tật liên quan đến hệ vận động ở lứa tuổi học đường:

- Ngồi học đúng tư thế, lưng thẳng.

- Sử dụng bàn ghế có kích thước phù hợp.

- Hạn chế mang vác vật nặng.

- Có chế độ dinh dưỡng hợp lí, đủ chất.

- Thường xuyên rèn luyện thể dục, thể thao phù hợp.

- Duy trì cân nặng hợp lí.

- Loại bỏ những thói quen không tốt cho xương khớp bằng một số biện pháp như: khi dùng điện thoại không nên cúi gằm; khi bê, nhấc đồ không cúi khom người
- HS tuyên truyền và giúp đỡ người khác 
d. Tổ chức thực hiện: 

- Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ 
Yêu cầu  HS vận dụng kiến thức trả câu hỏi như phần nội dung.

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
+HS vận dụng kiến thức trả câu hỏi như phần nội dung 

           +Dự kiến khó khăn của HS: HS gặp khó khăn khi trả lời câu hỏi 1, GV  hướng dẫn HS dựa vào kiến thức đã học+ tìm kiếm trên mạng internet để trả lời. 
-Bước 3:. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

HS nộp sản phẩm vào tiết học tiếp theo (Có thể chọn 1 vài sản phẩm tiêu biểu cho HS trình bày vào cuối tiết học vào cuối tiết học)
- Bước 4: Kết luận và nhận định 

Giáo viên đánh giá, nhận xét hoạt động học tập của học sinh thông qua sản phẩm
5. Hướng dẫn về nhà

- Ôn lại kiến thức đã học.

- Làm bài tập trong Sách bài tập.

- Chuẩn bị cho bài học tiếp theo: Bài 32: Máu và hệ tuần hoàn của cơ thể người
6. Rút kinh nghiệm

RUBRIC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHÓM
Nhóm …………… 

	T T
	Tiêu chí đánh giá
	Mô tả mức chất lượng
	Điểm chấm theo nhóm

	
	
	Xuất sắc
	Tốt
	Đạt yêu cầu
	Chưa đạt
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	10-9
	8-7
	6-5
	4-0
	
	
	
	
	
	

	1
	Nội dung báo cáo
	Đảm bảo đúng và đủ các nội dung báo cáo
	Đảm bảo được hầu các nội dung báo cáo.
	Các nội dung báo cáo đạt được khoản 50% 
	Các nội dung báo cáo đạt được dưới  50% 
	
	
	
	
	
	

	2
	Tham gia thực hiện nhiệm
	Các  thành viên gắn kết  chặt chẽ, 100% thành viên nhóm tham gia thảo luận.
	Các  thành viên gắn kết tương đối tốt,còn 1 thành viên chưa thảo luận
	Các  thành viên chưa gắn kết chặt chẽ,còn 2 thành viên chưa thảo luận
	Các  thành viên chưa gắn  kết chặt chẽ,còn 3 thành viên chưa thảo luận 
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	Xếp loại
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